
 

 

 
Họ và tên: …………………………………                                Lớp: …………… 
 

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT LỚP 1 
 

A. ĐỌC HIỂU: Đọc thầm bài: 
 

Vì sao Bồ Nông có túi? 
 

 Chú bồ nông nhỏ một mình lặn lội bắt cá, mò cua. Chú dùng miệng làm cái 
túi đựng thức ăn để về nuôi mẹ ốm. Tháng này qua tháng khác, cái mỏ chú xưa kia 
vốn gọn ghẽ, nay chảy xệ xuống hệt cái túi. 

 Lòng hiếu thảo của bồ nông nhỏ khiến họ hàng Bồ Nông cảm phục và noi 
theo. Ngày nay, chú Bồ Nông nào cũng có cái túi ở miệng. Cái túi ấy vừa là cái nơm 
bắt cá, vừa là kỉ niệm hiếu thảo của một đứa con ngoan. 

 
* Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng nhất và làm các bài tập sau: 
Câu 1. Mẹ ốm, Bồ Nông nhỏ làm gì? (0,5 điểm) 

a. Đi chơi cùng các bạn rất vui vẻ. 
b. Đi tìm thầy thuốc cứu giúp mẹ. 
c. Lặn lội bắt cá, mò cua, tìm thức ăn, chăm sóc mẹ. 

Câu 2. Vì sao mỏ của Bồ Nông chảy xệ xuống hệt cái túi? (0,5 điểm) 
a. Vì chú kêu khóc nhiều quá. 
b. Vì chú một mình đi bắt cá, mò cua. 
c. Vì chú dùng miệng làm túi đựng thức ăn. 

Câu 3. Điều gì khiến họ hàng Bồ Nông cảm phục, noi theo chú Bồ Nông nhỏ? 
(0,5 điểm) 

a. Sự lễ phép b. Lòng hiếu thảo c. Đức tính chăm chỉ 
Câu 4. Tại sao ngày nay chú Bồ Nông nào cũng có cái túi ở miệng? (0,5 điểm) 

a. Vì cái túi ấy là cái nơm đánh bắt cá. 
b. Vì cái túi ấy là kỉ niệm hiếu thảo của đứa con ngoan. 
c. Cả câu a và b đều đúng. 

Câu 5. Em hãy viết 1 - 2 câu về việc em đã làm giúp mẹ (1 điểm)



 

 

II. Bài tập:  
Bài 1: Điền vào chỗ chấm  

a. ng hay ngh: 

con ………ựa.                                  củ ………ệ 

b. iêu hay yêu: 

cánh d………                                   ……… thương 

Bài 2: Nối ô chữ cho phù hợp  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bài 3: Nhìn tranh, viết một hoặc hai câu về nội dung tranh  

Gợi ý: Các bạn đang làm gì? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẹ mua cho bé 

Cánh đồng lúa 

Đàn chim 

Cây táo nhà ông 

chín vàng. 

quả bóng bay. 

sai trĩu quả. 

đang bay liệng. 

 


